 
	HOTLINE

	TT
	LIÊN HỆ
	TÊN
	ĐIỆN THOẠI

	A
	CƠ QUAN
	
	

	1
	Công An Phường An Bình
	
	02973.914.203

	2
	Cảnh Sát Khu Vực
	Mr. Luân
	0944.030.013

	3
	Khu Phố 2
	Mr. Khuê
	0918.058.719

	4
	Công An Tp. Rạch Giá
	
	02973.862.040

	B
	ĐỐI TÁC
	
	

	1
	Quán Chay Phúc Ngọc
	Mr. Thắng
	02973.900.979 - 0829.136.301

	2
	Thay mực 
	Mr. Công
	0978.152.152

	3
	Website
	Mr. Cử
	0908.920.678

	4
	Hóa đơn điện tử
	Mr. Út
	0972.000.702

	5
	Vietel POST
	Mr. Thành
	0989.175.180

	6
	Máy POS ACB
	Mr. Khanh
	0947.217.654

	7
	Máy POS VCB & Agoda
	Mr. Hiếu
	0949.775.979

	8
	Máy POS Sacombank
	Ms. Trân
	0907.119.916

	9
	Truyền hình cáp
	SCTV
	02973.925.357

	10
	Điện thoại nội bộ
	Mr. Ngọc
	0919.971.972

	11
	Điện thoại - Internet
	VNPT
	0297.800126,1800.1166

	12
	Pest Control
	Toàn cầu Chuẩn Anh
	02973.714.714

	13
	Internet Vietel
	Lầu 5 đến lầu 8
	1800.8098 - 0362.294.336

	14
	Camera
	Mr. Việt
	0906.495.646

	15
	Máy giặt
	Mr. Trường
	0988.533.040

	16
	Nước khách sạn
	Mr. Trắng
	0367.117.911

	17
	Nước nhà lưới
	
	

	1
	Tàu Supper Dong
	
	02973.877.742 – 0941 .130.033

	2
	Nhà xe Thiện Thành
	
	0908.731.119

	3
	Thuê bao xe
	Mr. Hồ
	0916.335.966

	4
	Cứu hộ xe ô tô
	Tôn Mai
	0917.888.999

	5
	Bảo trì thang máy
	Mr. Đại
	0909.109.380




	
USER
	[image: ]

	TT
	Ứng Dụng
	Link
	User
	Pass

	1
	Website
	PhucNgocHotelRachGia.com
	kb.hostvn.net
	Pnh@887979@

	2
	Mail
	Gmail
	Phucngochotelrachgia
	Pnh!887979!

	3
	Facebook
	Phuc Ngoc Rach Gia Hotel
	0986.98.68.79
	

	4
	Zalo
	Phuc Ngoc Rach Gia Hotel
	0986.98.68.79
	

	5
	Báo cáo lưu trú
	luutru.vnpt.vn
	Phucngoc.rg.kgg
	Abcd@123

	6
	Người NN
	kiengiang.xuatnhapcanh.gov.vn
	Phucngochotel
	123456

	7
	Hóa đơn điện tử
	business-sinvoice.viettel.vn
	
	

	8
	Agoda
	Ycs.agoda.com
	@Gmail
	Pnh@887979@

	9
	Booking Admin
	account.booking.com
	4341683
	Pnh887979@@

	10
	Booking Cust
	account.booking.com
	@Gmail
	Pnh!887979!!

	11
	Expedia
	Expediapartnercentral.com
	@Gmail
	Pnh887979!

	12
	Traveloka
	Tera.traveloka.com
	@Gmail
	Pnh!887979!

	13
	Mytour
	hms.mytour.vn/auth/login
	@Gmail
	Pnh@887979

	14
	VnTrip
	Extranet.vntrip.vn
	@Gmail
	Pnh@887979@

	15
	Gotadi
	Extranet.gotadi.com
	@Gmail
	Pnh@887979@

	16
	Thẻ từ
	App 2B5E, 34B3, F4B8, 526F
	Admin
	123

	17
	Điện lực
	Cskh.evnspc.com.vn
	KHACHSANPHUCNGOC
	@PHUCNGOC@

	18
	QR Code
	https://qr.tokhaiyte.vn/dkdd
	0986.8.68.79
	OPT



	Ngân Hàng
	Số Tài Khoản
	OTA
	Điện Thoại

	Sacombank
	0700.0630.7979
	Agoda
	0283.521.48.05

	Vietcombank
	00.91.00.79.79.797
	Booking
	0283.911.34.51

	Á Châu
	88557988
	Expedia
	0283.554.26.42 - 1900.6297

	Thẻ Visa ACB
	4214.9458.0478.6762
	Traveloka
	1900.6978

	Kho tầng 6
	Đồ nhà hàng
	
	

	Kho tầng 7
	Đồ bếp, khách sạn
	
	

	


DANH BẠ NỘI BỘ


	TT
	Họ Tên
	Vào làm
	Ngày Sinh
	Tel
	Q.Hệ
	Tel

	1
	
	
	
	
	0986.98.68.79
	
	

	2
	Trần Kha 
	Linh
	16/012/2018
	20/05/1986
	0919.922.552
	Vợ
	0398.382.460

	3
	Lê Trần Thu 
	Thanh
	18/11/2018
	26/10/1997
	0385.975.288
	Chị
	0522.188.208

	4
	Huỳnh Cẩm
	Ngọc
	09/01/2020
	24/05/1999
	0367383801
	Mẹ
	0828.825.236

	5
	Mạch Quốc 
	Thuận
	19/03/2019
	09/01/1998
	0979148460
	Mẹ
	0985.312.0739

	6
	Trần Huỳnh
	Như
	05/05/2021
	18/08/2000
	0706.866.489
	Mẹ
	0373.463.017

	7
	Trịnh Thu 
	Nga
	01/02/2019
	01/01/1969
	0563.786.436
	Chồng
	0947.756.045

	8
	Thị Cẩm
	Huỳnh
	01/10/2020
	01/01/2003
	0945.117.442
	Mẹ
	0941.642.302

	9
	Huỳnh Thị Lệ 
	Hằng
	18/11/2018
	09/09/1969
	0944.093.459
	Con trai
	0941.772.757

	10
	Lưu Thị Thu 
	Nga
	01/02/2019
	23/02/1969
	0822.484.815
	Em gái
	0997.269.772

	11
	Nguyễn Trang
	Trí
	07/02/1987
	02/01/2021
	0907.233.551
	Mẹ
	 0837.346.846

	12
	Thị 
	Hoa
	01/10/2020
	06/07/1976
	0941.642.302
	Con gái
	0945.117.442

	13
	Lê Thanh 
	Hoàng
	18/11/2018
	06/10/1988
	0907.301.002
	Mẹ
	02973.910.369

	14
	Đặng Thành 
	Phước
	01/03/2021
	1977
	0948.101.934
	Vợ
	0916.388.585

	15
	Nguyễn Trường
	Giang
	01/03/2021
	21/10/1990
	0948.742.854
	Vợ
	0847.88.99.72

	16
	Nguyễn Văn
	Tài
	01/03/2021
	20/12/2000
	0766.937.283
	Mẹ
	0942.380.837

	17
	Nguyễn Văn
	Tây
	16/05/2021
	Quán chay
	0829.136.301
	Số bàn
	02973.900.979

	18
	Dì Ba (Massage)
	
	
	
	091.6662.969
	
	

	19
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




,

DANH BẠ nhà cung cấp
	TT
	CUNG CẤP
	TÊN
	ĐIỆN THOẠI
	TT
	CUNG CẤP
	TÊN
	ĐIỆN THOẠI

	A
	CHỢ HÀNG NGÀY
	C
	THU TIỀN

	1
	Chả lụa
	Cận
	02976.505.152
	1
	Thu Tiền Điện
	
	0941.595.657

	2
	Trứng
	
	0915.177.740
	2
	Tiền Nước
	Trắng
	0367.117.911

	3
	Heo
	Út
	0944.235.850
	
	
	
	

	5
	Bò
	Nương
	0942.646.755
	
	
	
	

	7
	Bò
	Tám Thơi
	0983.008.444
	
	
	
	

	8
	Gà Vịt
	Công
	0945.323.211
	
	
	
	

	9
	Hải Sản
	Như
	0949.949.011
	D
	ÍT GIAO DỊCH

	10
	Cá đồng
	Xuân
	0825.378.464
	1
	Nước đá bi
	
	

	11
	Tôm
	
	0977.525.899
	2
	Bia chai
	Duy
	0917.720.116

	12
	Rau
	Hùng-Lén
	0918.878.018
	3
	Bia lon
	Sơn
	0949.555.765

	13
	Cà phê
	Tấn Thảo
	02973.91.47.47
0919.939.199
	4
	Bông ly
	
	0939.131.114

	14
	Gia Vị
	Cẩm Tú
	0919.311.015/
	5
	Hoa
	Nam
	0948.325.348

	15
	Gia Vị
	Năm Điều
	02973.91.16.55
	6
	Chả lụa
	Thành Nam
	0919.026.274

	16
	Nước đá RS
	Phúc
	0983.611.999
	7
	Gạo
	
	0919.393.936

	17
	Nước đá
	Cẩm Vân
	0944.113.550
	8
	Nước Mắm
	Tân
	0908.864.114

	B
	NHÀ CUNG CẤP ĐỊNH KỲ
	30
	
	
	
	
	

	18
	Pepsi
	Hùng
	0947.478.778
	
	Heo quay
	Nghiệp
	0833 667 199

	19
	Đồ Buồng
	Hạnh
	0938.648.348
	
	Bánhmì-ướt-cuốn-hỏi
	
	0941828770

	20
	Bọc rác
	Triều
	0918.184.130
	
	Bún rêu, bún cá, bún bò(35K)
	
	0913.835.124

	21
	Rửa chén
	Triều
	0918.184.130
	
	CHÁO LÒNG
	
	0972.719.422

	22
	H. Chất Giặt
	Đoàn
	0913.399.967
	
	Quán Thùy Dương
	
	0917.854.989

	23
	Đũa, tăm
	Kiều
	0917.919.849
	
	Bún, giá (Sáng)
	Bền
	0886.693.953

	24
	Giấy VS, Ăn
	Dr. Huy
	0944.960.939
	
	
	
	

	25
	Coop RS
	Hồng
	0911.823.387
	
	
	
	

	26
	Mega
	Nguyên
	0946.37.37.55
	
	
	
	[bookmark: _GoBack]

	27
	Gas TOTAL
	Huy
	0946.734.734
	
	
	
	

	28
	Gas 57
	Diệu Lý
	0939.979.474
	
	
	
	

	29
	Karaoke
	Đào
	0829.048.237
	
	
	
	

	
LIÊN HỆ CƠ QUAN QUẢN LÝ

	TT
	DƠN VỊ
	TÊN
	ĐIỆN THOẠI

	1
	An toàn thực phẩm
	Mr. Bình
	0919.144.920

	2
	An ninh trật tự
	Mr. Kiên
Đội trưởng CA. HC tỉnh
	0919.686.680

	
	
	Mr. Lý
Đội CA. Hành chánh tỉnh
	0946.618.139
0945.539.535

	3
	PCCC
	Mr. Khánh *
Đội trưởng CA. PCCC Tỉnh
	0913.188.277

	4
	Sở du lịch
	Mr. Linh
	0918.057.688

	5
	Văn hóa thông tin
	Mr. Cường *
Trưởng phòng
	0946.139.559

	
	
	
	

	6
	Thuê shop - Rồng Việt
	Mr. Cường
	0946.011.101

	7
	Mua nhà góp
	Ms Ý
	01945.003.422

	
	
	
	

	8
	Quản lý thuế KS
	Mr. Sỹ
	0976.168.787

	9
	Quản lý thuế KS
	Mr. Quang
	0939.432.721

	
	
	
	

	10
	Điện 3P quán chay
	
	0985.344.544

	11
	Thuế quán chay
	Mr. Hải
	0949.407.260

	
	
	
	

	
	
	
	



	TT
	CÔNG VIỆC

	
	CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY

	1
	Kiểm tra toàn bộ toàn nhà: Vệ sinh, an toàn, vật chất

	2
	Phân công công việc cho nhân viên

	3
	Kiểm tra hoạt động kinh doanh

	4
	Lưu mẫu thực phẩm

	5
	Lập sổ ATTP 3 bước

	
	CÔNG VIỆC HÀNG THÁNG P:\5. Vận Hành\10. Report\1. Báo Cáo Tháng

	1
	Tập huấn An toàn thực phẩm, ký tên vào mẫu

	2
	Tập huấn Phòng cháy chữa cháy, ký tên vào sổ

	3
	Kiểm tra an toàn PCCC, in mẫu

	4
	Thanh toán chi phí cố định (Ngọc)

	5
	Báo cáo Sở du lịch trên mail

	6
	Nộp thuế quán chay hoặc Xin miễn thuế quán chay nộp ở Chi cục thuế

	7
	Ngày 17, ghi đồng hồ nước và thu tiền nước của Rồng Việt

	8
	Xin miễn truyền hình cáp SCTV, làm sẳn cho Diễm ký

	
	CÔNG VIỆC HÀNG QUÝ

	1
	Ngày 15 tháng 3, 6, 9, 12: Báo cáo ANTT 2 mẫu, gửi trực tiếp cho Lý
Lấy bản sao về lưu trong hồ sơ ANTT
File trong: P:\5. Vận Hành\10. Report\2. Báo Cáo Quý

	2
	Ngày 17 hàng quý, Nhắc Cường Rồng Việt trả tiền thuê nhà. Kỳ tiếp theo là ngày 17/02/2022, số tiền 42trđ/Quý. Tăng thành 46,2trđ từ 17/2/23

	
	CÔNG VIỆC HÀNG NĂM

	1
	Ngày 01 đầu năm: (File trong P:\5. Vận Hành\10. Report\3. Báo Cáo Năm)
- Báo cáo Phòng cháy chữa cháy 3 mẫu; 
- Báo cáo năm Sở du lịch
- Báo cáo ANTT

	2
	Lập lại các sổ PCCC và ATTP, ANTT

	3
	04/12 hàng năm, nhắc chủ trả tiền thuê đất kế bên nhà xe (Rồng Việt)
Chủ đất tên Thìn 0977.228.662. Anh của Ninh mướn đám cưới

	
	





DANH BẠ đối tác ota

	TT
	TÊN ĐỐI TÁC
	ĐIỆN THOẠI
	EMAIL
	PASS
	H. HỒNG
	HÌNH THỨC THANH TOÁN
	HÌNH THỨC HÓA ĐƠN
	GHI CHÚ

	1
	Agoda.com
	(84) 28 4458 2392
	Ycs.agoda.com
	Pnh@887979@
	20%
	Vietcombank thu hộ
	KS không xuất hóa đơn
	Nếu khách có yêu cầu XHĐ THÊM 15%

	2
	Booking.com
	0283.911.3472
	account.booking.com
	Pnh!!887979!
	20%
	Thu KS, trả booking hàng tháng
	KS không xuất hóa đơn
	Nếu khách có yêu cầu XHĐ THÊM 15%

	3
	Expedia.com
	0283.554.26.42 - 1900.6297
	Expediapartnercentral.com
	Pnh887979@
	20%
	Qua Expedia or khách sạn
	KS không xuất hóa đơn
	Nếu khách có yêu cầu XHĐ THÊM 15%

	4
	Mytour.com
	
	hms.mytour.vn/auth/login
	Pnh@887979@
	15%
	Mytour chuyển khoản hàng tháng
	KS không xuất hóa đơn
	Nếu khách có yêu cầu XHĐ THÊM 15%

	5
	Traveloka.com
	1900.6978
	Tera.traveloka.com
	Pnh887979
	17%
	Traveloka chuyễn khoản hàng tháng
	KS không xuất hóa đơn
	Nếu khách có yêu cầu XHĐ THÊM 15%

	6
	Vntrip.com
	Ms Nhàn: 0989986640
	Extranet.vntrip.vn
	Pnh@887979@
	15%
	Vntrip thanh toán hàng tháng
	KS không xuất hóa đơn
	Nếu khách có yêu cầu XHĐ THÊM 15%

	7
	Phát Thành Giang
	
	info@camthanhhotel.com
	Không 
	10%
	 Xuất VAT gởi PTG sẽ chuyển khoản
	Có xuất VAT
	Lấy chữ ký gởi scan theo email cho ĐH

	
	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	 

	
	User: phucngochotelrachgia@gmail.com


   Khách sạn Phúc Ngọc Rạch Giá Kiên Giang xin kính chào Quý công ty.
      Cám ơn Quý công ty đã hợp tác cùng Khách sạn trong suốt thời gian qua.
      Hiện tại Khách sạn Phúc Ngọc đã mở cửa hoạt động lại, tiếp nhận các đặt phòng của khách du lịch tại địa bàn Tỉnh Kiên Giang, sau đại dịch Covid-19 vừa qua với điều kiện khách: 
· Khách đã tiêm Vaccin ngừa Covid ĐỦ 2 MŨI. Khách không đến từ vùng 4 (Vùng màu đỏ) theo công bố của Bộ Y Tế. 
· Khách phải có giấy xét nghiệm nhanh (Hoặc PCR) còn hiệu lực trong 72 giờ. Khách không đến từ vùng 4 (Vùng màu đỏ) theo công bố của Bộ Y Tế.
*** Tất cả du khách phải chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch khi đến tham quan du lịch tại Kiên Giang. Thực hiện tốt thông điệp “5K” của Bộ Y tế và thực hiện theo hướng dẫn phòng, chống dịch tại địa phương theo từng thời điểm.
      Phiền Quý công ty cập nhật bổ sung vào phần mềm ứng dụng đặt phòng của Quý công ty cũng như thông báo thật chi tiết những điều kiện trên cho khách khi có nhu cầu đặt phòng lưu trú tại Khách sạn Phúc Ngọc, nhằm giúp khách nắm rõ và thực hiện đầy đủ những yêu cầu thủ tục trước khi đến nhận phòng tại khách. Giúp không làm mất thời gian của khách cũng như đảm bảo được an toàn sức khỏe của khách du lịch khi đến tham quan, lưu trú tại địa bàn Kiên Giang.
     Rất mong sẽ nhận được sự hợp tác lâu dài của Quý công ty. Chúc Quý công ty một ngày làm việc hiệu quả, thành công !
     Trân thành cảm ơn.!


ĐỊA ĐIỂM ĂN UỐNG
	TT
	Tên Quán
	Địa Chỉ
	Tel
	Đặc Sản
	Thời Gian
	Vị Trí

	1
	Bánh bèo Bà Ba
	77 Trần Hưng Đạo, P. Vĩnh Thanh Vân
	0972.731.316
	Bánh bèo
	16h - 21h
	7,5km

	2
	Bún cá Út ơi
	9 Bùi Văn Ba, P. Vĩnh Lạc
	02973.870.742
	Bún cá
	08h - 17h
	6,9km

	3
	Gogi House Rạch Giá
	Lô TM3, đường 3/2, KĐT Phú Cường
	02977.300.717 
	Buffet lẩu và nướng 
	10h - 22h
	3,6km

	4
	Hotpot Story
	Tầng L4, TTTM Vincom
	02973.900.998
	Buffet lẩu
	11h - 21h
	8km

	5
	Kichi Kichi 
	Lô TM3 Đường 3/2, KĐT Phú Cường
	02973.855.997
	Lẩu băng chuyền
	10h - 22h
	3,2km

	6
	King BBQ Rạch Giá
	Tầng L4, TTTM Vincom
	02973.900.997
	Buffet nướng 
	10h - 22h
	8km

	7
	Lava BBQ &Hotpot
	575-577 đường 3/2, P. Vĩnh Lạc
	0933.291.092
	Buffet lẩu và nướng 
	15h30 - 23h
	5,7km

	8
	Thanh Nhi - Bánh Xèo
	Đường 3 Tháng 2, P. Vĩnh Bảo
	02973.946.333
	Bánh xèo
	10h - 22h
	4,4km

	9
	Lẩu nấm Trần Phố
	642 đường 3/2, P. Vĩnh Lạc
	02973.893.997
	Buffet lẩu
	10h - 22h
	6,8km

	10
	Manwah - Taiwanese Hot Pot
	Lô TM3, đường 3/2, KĐT Phú Cường
	02973.893.997
	Buffet lẩu
	10h - 22h
	6,8km

	11
	Soowon BBQ Rạch Giá
	Lô G8-33+34 đường 3/2, P. Vĩnh Lạc
	0962.682.793
	Buffet lẩu và nướng 
	10h - 22h
	4,8km

	12
	Buffet TOT
	P1. 11 - 12 đường 3/2, P. An Hòa
	0944.632.474
	Buffet lẩu và nướng 
	15h - 23h
	4,1km

	13
	Nhà hàng Năm Nhỏ
	D7 Lô 35-41 đường Tôn Đức Thắng, P. Vĩnh Lạc
	0944.632.474
	Buffet lẩu và nướng 
	15h - 23h
	4,1km

	14
	Atelier Cafe 68
	422 Phạm Hùng, P. Vĩnh Lạc
	02976.286.868
	Điểm tâm, cafe
	07h - 22h
	5,8km

	15
	ATM coffee
	L3-01 Trung tâm thương mại Rạch Sỏi
	0942.162.916
	Ăn vặt & trà sữa
	06h - 22h
	1,2km

	16
	Cafe Bến Du Thuyền
	Tôn Đức Thắng, P. An Hoà
	02973.929.524
	Điểm tâm, cafe
	07h - 22h
	4km

	17
	Effoc Cafe 
	Lô BT10 - 07 Tôn Đức Thắng
	
	Điểm tâm, cafe
	07h - 22h
	4,1km

	18
	Seaview Cafe
	Lô A11, góc đường Tôn Đức Thắng
	02973.819.888
	Điểm tâm, cafe
	07h - 23h
	7,7km

	19
	Sophia Cafe
	Vòng xoay Phan Thị Ràng, P. An Hoà,   
	02976.284.999
	Điểm tâm, cafe
	07h - 22h
	3,2km

	20
	TH Coffee
	Khu dân cư An Bình
	02973.908.899
	Điểm tâm, cafe
	07h - 22h
	0,1m

	21
	Nhà hàng Năm Nhỏ
	P1. 11 - 12 đường 3/2, P. An Hòa
	0967.722.722
	Buffet
	08h - 23h
	7km

	22
	Dê Đệ Nhất 3
	37 Phan Thị Ràng, P. An Hoà 
	
	Thịt dê
	09h - 22h
	2,7km

	23
	Lẩu dê Đức Tài
	F9 Lô 78-82 đường 3 Tháng 2   
	
	Thịt dê
	09h - 22h
	3,8km

	24
	Lẩu dê Năm Ri
	E9 – Lô 1 đường 3/2, P. Vĩnh Lạc
	0934.006.458
	Thịt dê
	09h - 22h
	5,5km

	25
	Ngọc Hòa Quán 
	415 Lâm Quang Ký, P. Vĩnh Lạc  
	0918.311.181
	Hải sản, gỏi cá trích
	09h - 22h
	5,6km

	26
	Nhà hàng Gió Biển 
	271 Nguyễn An Ninh, P. Vĩnh Bảo
	0983.457.763
	Đặc sản rừng và biển 
	10h - 23h
	7,2km

	27
	Ốc Chiến
	38-42 Đường 3 Tháng 2, P. An Hoà 
	0961.166.622
	Hải sản
	14h - 23h
	3,8km

	28
	Quán Ngọc Nhân 2
	C19, Lô 24-27 Lạc Hồng, P. Vĩnh Lạc 
	02973.941.629
	Hải sản
	09h - 22h
	5,5km

	29
	Quán Ngọc Nhân 3
	D8, Lô 28-30 Tôn Đức Thắng, P. Vĩnh Lạc 
	02973.504.649
	Hải sản
	09h - 22h
	6km

	30
	Quốc Thịnh Quán
	47 Lê Quí Đôn, P. An Bình 
	0917.880.483
	Món đồng quê
	09h - 22h
	0,8km

	31
	GongCha Kiên Giang
	PL2-30, Phan Thị Ràng, KĐT Phú Cường 
	02973.886.878
	Trà sữa
	09h - 22h
	3,3km

	32
	Mr.P Bingsu & Tea
	10 Phan Thị Ràng, P. An Hoà 
	0766.993.979
	Ăn vặt & trà sữa
	09h - 22h
	2,1km

	33
	Simple Coffee
	86 Lạc Hồng, P. Vĩnh Lạc 
	
	Trà sữa
	09h - 22h
	4,4km

	34
	Chợ Đêm Phú Cường
	Đường Phan Thị Ràng 
	
	Chợ đêm
	18h - 23h
	2,7km

	35
	Chợ Nông Sản Rạch Giá
	Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Vĩnh Quang 
	
	Chợ tổng hợp
	
	10km

	36
	Chợ Rạch Sỏi
	Mai Thị Hồng Hạnh, P. Rạch Sỏi 
	
	Chợ thực phẩm
	
	0,6km

	37
	Siêu thị Coopmart
	1332 Nguyễn Trung Trực, P. An Bình 
	
	
	
	0.07km

	38
	Siêu thị Mega
	A11, đường 3/2 Khu lấn biển, P. Vĩnh Bảo 
	
	
	
	6.9km

	39
	TTTM Vincom Plaza
	Lô A12 đường Cô Bắc, P. Vĩnh Bảo 
	
	
	
	3.6km

	40
	Thịt heo quay miếng, bánh mì, bánh hỏi, bánh cuốn
	
	0941828770
0833667199
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